
Tuần 18 ( Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 05/01/ 2024)              Lớp 4A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

HAI 

01/01 

Sáng 

1     

2     

3   NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

4     

Chiều 

5     

6   NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

7     

8     

 

 

 

 

BA 

26/12 

Sáng 

1 35 GDTC Sơ kết đánh giá học kì 1  

2 68 Tiếng Anh End-of-semester test  

3 122 Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 1 BGĐT,BN 

4 87 Toán 
Bài 36: Ôn tập đo lường  - Luyện tập -

Trang 125- Bài 1,2,3,4 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 18 Công nghệ Kiểm tra cuối HK1. BGĐT,BN 

6 35 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 6 Part 2  

7 35 LS - ĐL 
Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung 

(T2) 
BGĐT,BN 

8 18 
GDNS 

TL,VM 

GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN 

THƯƠNG TÍCH: Bài 3 
BGĐT 

 

 

 

 

TƯ 

27/12 

Sáng 

1 123 Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 2 BGĐT 

2 124 Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 3 BGĐT 

3 18 Toán - TA 
Multiplication properties (Các tính chất 

của phép nhân) 
 

4 88 Toán 
Bài 36: Ôn tập đo lường  - Luyện tập -

Trang 126- Bài 1,2,3,4, 5 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 18 Thư viện Đọc sách Sách TV 

6 69 Tiếng Anh End-of-semester test – Correction  

7 53 HĐTN 

HĐ GD theo chủ đề: Đồng hành bên nhau.  

GDPT TNTT: PTTN do đồ vật sắc nhọn( 

Dạy bù thứ Hai) 

BGĐT 

8 52 HDH 
Học bù Tiếng Việt thứ 2 Ôn tập cuối học kì 

1 - Tiết 4 
BGĐT,BN 

 

 

 

NĂM 

 

28/12 

Sáng 

1 125 Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 5 BGĐT,BN 

2 18 Mĩ thuật Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên- T2  

3 89 Toán 
Bài 37: Ôn tập chung ( tiết 1/3)- Luyện tập 

-Trang 127   Bài 1,2,3,4,5    
BGĐT,BN 

4 36 LS-ĐL 
Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (T 

2) 
BGĐT,BN 



Chiều 

5 36 GDTC Kiểm tra bật xa  

6 36 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 6 Part 2  

7 18 Đạo đức KT cuối HK 1 BGĐT 

8 53 HDH 
Dạy bù tiết Tiếng Việt: Kiểm tra viết Tiết 

6 
BGĐT,BN 

 

 

 

SÁU 

29/12 

Sáng 

1 126 Tiếng Việt Kiểm tra viết Tiết 7 BGĐT,BN 

2 70 Tiếng Anh Unit 7: Jobs - Lesson 1 BGĐT,BN 

3 90 Toán 
Bài 37: Ôn tập chung ( tiết 2/3)- Luyện tập 

-Trang 128   Bài 1,2,3,4,5    
BGĐT,BN 

4 18 Âm nhạc KT đánh giá cuối học kì I  

Chiều 

5 36 Khoa học 
Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 

2) 
BGĐT,BN 

6 54 HDH 
Dạy bù toán thứ Hai: Bài 37: Ôn tập chung 

( tiết 2/3)- LT -Trang 130   Bài 1,2,3,4,5    
 

7 54 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 

Những khoảnh khắc hạnh phúc. Dạy bù tiết 

Đạo đức Bài 5: Bảo vệ của công (Tiết 1) 

BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 21 tháng 12 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

   Tháng 12 năm 2023 

     - Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  100 

     - Số lượt sử dụng BGĐT:       96 

 


